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Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

NGÔN NGỮ 

HOÁ HỌC 

1/. NANSEN OSHO.  Mỗi ngày trọn một niềm vui / Nansen Osho ; Hương Linh dịch. - H. : Lao động, 
2017. - 200tr. ; 19cm  

1/. BALANDIER, GEORGES.  Nhân học chính trị / Georges Balandier ; Thắng Vũ dịch. - H. : Tri thức, 
2016. - 426tr. ; 20cm  
        Tên sách tiếng Pháp: Anthropologie politique, Thư mục: tr. 421-426  

2/. LÊ HẢI.  Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam / Lê Hải. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2017. - 239tr. : minh họa ; 21cm  
        Thư mục: tr. 229-234  

3/.  Vấn đề xây dựng, phát triển văn hoá và con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng / 
B.s.: Nguyễn Bá Dương, Đặng Văn Sánh (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hưởng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 
2016. - 263tr. ; 19cm  
        ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội nhân văn Quân sự, Thư mục: tr. 253-260  

1/. NGUYỄN THÚY NGA.  Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 môn 
tiếng Anh / Nguyễn Thúy Nga, Cù Thị Thu Thủy, Phạm Thị Thanh Loan. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. 
- 203tr. ; 24cm  

1/. NGUYỄN MINH TUẤN.  Vượt vũ môn 25 ngày chinh phục đề thi trắc nghiệm hóa học : Theo định 

        Tóm tắt: Cuốn sách “Mỗi ngày trọn một niềm vui” nhằm giúp độc giả có suy nghĩ tích cực, từ đó 
cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn, cuộc sống lại trở nên dễ chịu hơn một chút và khi đọc xong, có lẽ 
chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.  

        Tóm tắt: Xem xét mối quan hệ của quyền lực với các cấu trúc cơ sở, các quan hệ thân tộc, 
phân tầng xã hội, tôn giáo. Trình bày những vấn đề về khía cạnh của Nhà nước truyền thống, nhà nước 
hiện đại; khám phá con người với các đặc tính chung gắn với mọi tổ chức chính trị  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về các phương tiện truyền thông xã hội; thực trạng tác 
động, mức độ làm chủ trong ứng xử của giới trẻ và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 
các phương tiện truyền thông xã hội của giới trẻ Việt Nam  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn; nội dung quan điểm và những vấn đề mới về xây 
dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam; đề xuất định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng trong tình hình mới hiện nay  

        Tóm tắt: Tập hợp các đề thi Trung học phổ thông tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm và tự 
luận. Giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Và có hướng dẫn rõ ràng, chi 
tiết nhưng cũng tiết kiệm thời gian tìm hiểu đề thi cho các em  

Ký hiệu môn loại: 294.3444/M452N 

Ký hiệu môn loại: 301/NH121H 

Ký hiệu môn loại: 302.2309597/PH561T 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/V121Đ 

Ký hiệu môn loại: 428.0075/Ô454L 

Kho Đọc: VN.037483 
Kho Mượn: MV.054457-54458 
Kho lưu động: LD.017596-17597   

Kho Đọc: VN.037484   

Kho lưu động: LD.017557-17558   

Kho Đọc: VN.037421 
Kho Mượn: MV.054323-54324 
Kho lưu động: LD.017543-17544   

Kho Đọc: VV.009492 
Kho Mượn: MV.054473-54474   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 2 

 - Thư mục thông báo sách mới 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

THỰC VẬT 

TOÁN HỌC 

hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và đào tạo / Nguyễn Minh Tuấn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 
2017. - 286tr. ; 27cm  

1/. MONOD, JACQUES.  Ngẫu nhiên và tất yếu / Jacques Monod ; Dịch: Hà Dương Tuấn, Đặng Xuân 
Thảo. - H. : Tri thức, 2017. - 308tr. ; 21cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới)  
        Tên sách tiếng Pháp: Le hasrd et la nécessité, Phụ lục: tr. 293-308  

1/. NHẬT LINH.  Tại sao lại có ban đêm?: Chủ nhật thư giãn / Nhật Linh, Ngọc Phương. - H. : Mỹ 
thuật, 2016. - 63tr. ; 21cm. - (Tuần lễ Bách khoa thú vị)  

1/. NHẬT LINH.  Tại sao nên ăn nhiều rau? : Thứ hai tò mò / Nhật Linh, Ngọc Phương. - H. : Mỹ thuật, 
2016. - 63tr. ; 21cm. - (Tuần lễ Bách khoa thú vị)  

1/. BÙI NGỌC ANH. Chuyên đề khảo sát hàm số tự luận và trắc nghiệm / Bùi Ngọc Anh. - H.: Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24cm  
         Quyển thượng. - 2017. - 294tr.  

2/. HUỲNH VĂN MINH.  Phương pháp giải nhanh toán trắc nghiệm - hình học giải tích không gian / 
Huỳnh Văn Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 266tr. ; 24cm  

3/. MẪU NGỌC QUANG.  Luyện tốc độ giải nhanh trắc nghiệm tích phân - Số phức / Mẫu Ngọc 
Quang. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 286tr. ; 30cm  

        Tóm tắt: Cấu trúc của sách gồm 02 phần: Phần 1: Hoàn thiện tư duy và kĩ năng giải bài tập hay 
và khó; Phần 2: Giới thiệu 25 đề luyện thi THPT Quốc gia năm 2017 và hướng dẫn giải.  

        Tóm tắt: Từ những khám phá mới nhất về sinh vật học phân tử, Jacques Monod đề xuất một 
cách nhìn triết học mới về sự tiến hoá: Những vật thể kỳ lạ, các thuyết sinh khí và các thuyết hữu linh, 
những con quỷ của Maxwell, điều khiển học vi mô, sự phát sinh cá thể của phân tử...; Ông quan niệm 
rằng sự sống cũng như con người xuất hiện là do ngẫu nhiên, từ đó rút ra những kết luận chung về thái 
độ khác quan cần thiết trong khoa học, và hiểu biết văn hoá hiện đại  

        Tóm tắt: Giải thích với trẻ nhỏ những kiến thức cơ bản về trái đất như: Sương sớm, ngôi sao, 
mây, ban đêm, gió, không khí...  

        Tóm tắt: Giải thích với trẻ nhỏ những kiến thức cơ bản về thế giới thực vật như: Cây cỏ có thể 
chữa bệnh, xem tuổi của cây, xương rồng có gai, thụ phấn, hoa nở vào ban đêm...  

        Tóm tắt: Cuốn sách là tập hợp đầy đủ và cô động tất cả những công thức, cách thức làm bài 
sao cho hiệu quả một cách nhanh nhất để giải quyết các bài toán.  

Ký hiệu môn loại: 540.076/V563V 

Ký hiệu môn loại: 570.1/NG125N 

Ký hiệu môn loại: 550/T103S 

Ký hiệu môn loại: 580/T103S 

Ký hiệu môn loại: 511.3/CH527Đ 

Ký hiệu môn loại: 516.33/PH561P 

Ký hiệu môn loại: 515.076/L527T 

Kho Đọc: VV.009497   

Kho Đọc: VN.037489 
Kho Mượn: MV.054485-54486   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029280-29281   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029276-29277   

Kho Đọc: VV.009499 
Kho Mượn: MV.054484   

Kho Đọc: VV.009498 
Kho Mượn: MV.054487-54488   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 3 

 - Thư mục thông báo sách mới 

ĐỘNG VẬT 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

4/. TRẦN MINH TIẾN.  Chinh phục các dạng bài tập trắc nghiệm : Mũ - logarit - tích phân - Bài toán lãi 
suất kép / Trần Minh Tiến ch.b.. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 293tr. ; 27cm  

5/. TRẦN MINH TIẾN.  Chinh phục các dạng bài tập trắc nghiệm hàm số - Số phức / Trần Minh Tiến 
ch.b.. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 270tr. ; 30cm  

6/. ZACCARO, EDWARD.  Giải toán cùng Einstein / Edward Zaccaro ; Nguyễn Tú dịch. - H. : Thế giới, 
2016. - 336tr. ; 24cm  

1/. NHẬT LINH.  Ai sinh ra cá ngựa con? : Thứ bảy thông minh : Nhật Linh, Ngọc Phương / Nhật Linh. 
- H. : Mỹ thuật, 2016. - 63tr. ; 21cm. - (Tuần lễ Bách khoa thú vị)  

1/. LƯU ĐÀO.  Dạy trẻ tránh nguy hiểm / Lưu Đào ; Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên, 2016. - 102tr. : 
tranh vẽ ; 24cm. - (Bố mẹ yên tâm, con an toàn)  

2/. LƯU ĐÀO.  Dạy trẻ tự bảo vệ / Lưu Đào ; Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên, 2016. - 102tr. : tranh vẽ ; 
24cm. - (Bố mẹ yên tâm, con an toàn)  

        Tóm tắt: Cuốn sách được trình bày theo các chủ đề bám sát nội dung chương trình giáo khoa 
12 cơ bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:Chương 1: Những ứng dụng của đạo hàm. 
Chương 2: Những ứng dụng của hàm số mũ, hàm số logarit...  

        Tóm tắt: Cuốn sách ôn lại lý thuyết căn bản cần nắm vững, đưa ra các dạng bài tập minh họa, 
đưa ra một số phương pháp giải nhanh bằng máy tính Casio, luôn phân tích các lỗi sai mà các bạn 
thường mắc phải và đưa ra nhiều bài tập để các bạn luyện tập  

        Tóm tắt: cuốn sách này bao gồm nhiều phương pháp mới như: Nghĩ đến số 1, Phương pháp 
2-10, và nhiều cách khác do giáo viên dạy toán Edward Zaccaro phát triển. Mỗi bài học bao gồm các 
bài toán được chia thành 5 trình độ để phù hợp với không chỉ các học sinh trung bình, mà cả những học 
sinh giỏi. Cuốn sách cũng đưa ra đáp án và cách giải chi tiết để các bậc phụ huynh có thể tham khảo 
trong quá trình hướng dẫn con em mình.  

        Tóm tắt: Giải thích với trẻ nhỏ những thắc mắc về thế giới động vật như: Gà có tai không? ai 
sinh ra cá ngựa con? kiến biết viết chữ không? chuột có thể sống trong nước nóng à?...  

        Tóm tắt: Bộ sách Bố Mẹ Yên Tâm Con An Toàn, con an toàn gồm hai cuốn Dạy trẻ tránh nguy 
hiểm và Dạy trẻ tự bảo vệ đề cập đến những tình huống bất ngờ, nguy hiểm và khẩn cấp trong cuộc 
sống hàng ngày, nêu ra các phương pháp xử lí đơn giản, dễ hiểu, nhanh gọn và hợp lí, cùng với những 
bài trắc nghiệm nho nhỏ bổ ích, giúp các em nắm vững kĩ năng sống, biết tự xử lí, tự bảo vệ mình khi 
gặp những tình huống nguy hiểm.  

        Tóm tắt: Bộ sách Bố Mẹ Yên Tâm Con An Toàn, con an toàn gồm hai cuốn Dạy trẻ tránh nguy 
hiểm và Dạy trẻ tự bảo vệ đề cập đến những tình huống bất ngờ, nguy hiểm và khẩn cấp trong cuộc 
sống hàng ngày, nêu ra các phương pháp xử lí đơn giản, dễ hiểu, nhanh gọn và hợp lí, cùng với những 
bài trắc nghiệm nho nhỏ bổ ích, giúp các em nắm vững kĩ năng sống, biết tự xử lí, tự bảo vệ mình khi 
gặp những tình huống nguy hiểm.  

Ký hiệu môn loại: 515.076/CH312P 

Ký hiệu môn loại: 515.076/CH312P 

Ký hiệu môn loại: 512.0076/GI-103T 

Ký hiệu môn loại: 590/A103S 

Ký hiệu môn loại: 649.6/D112T 

Kho Đọc: VV.009493   

Kho Đọc: VV.009494   

Kho Đọc: VV.009495   

Kho Đọc: VV.009496 
Kho Mượn: MV.054489   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029278-29279   

Kho lưu động: LDTN.010122-10123 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028872-28873   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 4 

 - Thư mục thông báo sách mới 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

Y HỌC 

1/. BOUNDS, ANDY.  Hiệu ứng tuyết lăn : Những kỹ thuật giáo tiếp hiệu quả / Andy Bounds ; Tường 
Linh dịch. - H. : Thế giới, 2016. - 352tr. ; 21cm  

2/. BÚT CHÌ.  Làm bạn với hình làm tình với chữ / Bút Chì ; Minh hoạ: Đốc Tờ Ti. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 217tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 204-207  

3/. GORDON, JON.  Hạt giống - kiếm tìm mục đích và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống / Jon 
Gordon ; Minh Nguyệt dịch. - H. : Lao động, 2016. - 224tr. ; 21cm  

4/.  21 chiến lược hàng đầu trong marketing và bán hàng / Trần Quốc việt, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ 
Đức Lợi.... - H. : Thế giới, 2017. - 207tr. ; 21cm  

5/. SINEK, SIMON.  Cùng nhau sẽ đi xa hơn : Cuốn sách nhỏ truyền cảm hứng / Simon Sinek ; Chickn 
dịch. - H. : Lao động, 2017. - 158tr. ; 19cm  

1/. PHAN KHẮC NGHỆ.  Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 8 / Phan Khắc Nghệ (ch.b.), Hồ Văn Thắng. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 174tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách hiệu ứng tuyết lăn sẽ giúp bạn thuyết phục người khác đồng ý nhanh hơn, 
thường xuyên hơn, hứng thú với công việc hơn, tháo gỡ những trở ngại thường xuyên gặp phải trong 
giao tiếp, hoàn tất được nhiều việc hơn, nhanh chóng hơn.  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về sự nghiệp quảng cáo sáng tạo. Giới thiệu các bước phát triển, thăng trầm 
của nghề quảng cáo. Những kinh nghiệm làm dự án trong ngành quảng cáo...  

        Tóm tắt: Hạt giống sẽ đưa bạn đến với một hành trình khai sáng tâm trí và thay đổi cuộc đời để 
tìm kiếm đam mê, mục đích, và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống thông qua những câu chuyện 
trong cuốn sách này.  

        Tóm tắt: 21 chiến lược mô phỏng tổng quát các vấn đề gặp phải và ứng xử của CEO trong hoạt 
động marketing và bán hàng. Gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá và các chiến lược khác diễn ra 
trên nhiều lĩnh vực trong sản xuất kinh doanh.  
  

        Tóm tắt: Tác phẩm được minh họa bằng những hình ảnh sống động và truyền cảm hứng theo 
một cách mới mẻ với sự kết hợp bằng những câu trích dẫn truyền cảm hứng, lối kể chuyện và bình luận 
sâu sắc.  

        Tóm tắt: Lớp 8  

Ký hiệu môn loại: 649.6/D112T 

Ký hiệu môn loại: 658.45/H309Ư 

Ký hiệu môn loại: 659.1/L104B 

Ký hiệu môn loại: 650.1/H110G 

Ký hiệu môn loại: 658.8/H103M 

Ký hiệu môn loại: 650.1/C513N 

Ký hiệu môn loại: 612/B452D 

Kho lưu động: LDTN.010124-10125 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028874-28875   

Kho Đọc: VN.037493 
Kho Mượn: MV.054492-54493   

Kho Đọc: VN.037490 
Kho Mượn: MV.054490-54491   

Kho Đọc: VN.037491 
Kho Mượn: MV.054496-54497 
Kho lưu động: LD.017573-17574   

Kho Đọc: VN.037492 
Kho Mượn: MV.054494-54495   

Kho lưu động: LDTN.010130-10132 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029264-29265   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 5 

 - Thư mục thông báo sách mới 

VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

1/. ÁI KỲ.  Có những ngày hạnh phúc chừa tôi ra : Tản văn / Ái Kỳ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ 
Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 180tr. ; 20cm  

2/.  Bản Romance cho em. - H. : Văn học, 2016. - 206tr. ; 21cm 

3/. CAO DUY THẢO.  Đi nhiều thành đường : Tùy bút / Cao Duy Thảo. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2017. - 144tr. ; 21cm  

4/. DOERR, ANTHONY.  Ánh sáng vô hình / Anthony Doerr ; Vũ Thanh Tuyền dịch. - H. : Văn học, 
2016. - 632tr. ; 21cm  

5/. DORA NGUYỄN.  Dora và Sherman : Truyện dài / DoRa Nguyễn. - H. : Văn học, 2016. - 170tr. ; 
21cm  

6/. ĐỖ DOÃN HOÀNG.  Dưới gầm trời lưu lạc : Bút ký - Phóng sự / Đỗ Doãn Hoàng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2017. - 347tr. : ảnh ; 24cm  

7/. ĐỖ HỒNG NGỌC.  Một hôm gặp lại... : Tuyển tập tùy bút / Đỗ Hồng Ngọc. - Tp. Hồ Chí MInh : Văn 
hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí MInh, 2016. - 300tr. ; 15cm  

8/. FRIGYES, KARINTHY.  Tấm gương cong : Tập truyện hài hước / Karinthy Frigyes ; Nguyễn Hồng 
Nhung dịch. - H. : Lao động, 2016. - 199tr. ; 21cm  

9/. GÉZA, CSATH.  Buổi vũ hội đêm hè : Tập truyện ngắn tâm linh / Csath Géza ; Nguyễn Hồng 
Nhung 

        Tóm tắt: Tập hợp những bài bút ký – phóng sự của tác giả viết về những chuyến đi đến những 
vùng đất lạ, những nét văn hoá khác biệt với quê hương trong đó đa phần là những chuyến lãng du 
ngoài biên cương Tổ quốc  

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/C400N 

Ký hiệu môn loại: 895.92230108/B105R 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/Đ300N 

Ký hiệu môn loại: 813.6/A107S 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/D434A 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/D558G 

Ký hiệu môn loại: 895.92284/M435H 

Ký hiệu môn loại: 894.511332/T120G 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029262-29263   

Kho Đọc: VN.037521 
Kho Mượn: MV.054533-54534 
Kho lưu động: LD.017590-17591   

Kho Đọc: VN.037519 
Kho Mượn: MV.054531-54532 
Kho lưu động: LD.017604-17605   

Kho Đọc: VN.037502 
Kho Mượn: MV.054516-54517 
Kho lưu động: LD.017563-17564   

Kho Đọc: VN.037510 
Kho Mượn: MV.054570-54571   

Kho Đọc: VN.037500 
Kho Mượn: MV.054512-54513 
Kho lưu động: LD.017583   

Kho Đọc: VV.009501 
Kho Mượn: MV.054498-54499   

Kho Đọc: VN.037526 
Kho Mượn: MV.054548-54549   

Kho Đọc: VN.037501 
Kho Mượn: MV.054514-54515 
Kho lưu động: LD.017569-17570   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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dịch. - H. : Lao động, 2016. - 196tr. ; 21cm 

10/. GIORDANO, PAOLO.  Nỗi cô đơn của các số nguyên tố / Paolo Giordano ; Lê Thúy Hiền dịch. - 
H. : Văn học, 2016. - 367tr. ; 21cm  

11/.  Henry thích phụ giúp: Henry giúp ba nấu ăn = Henry helps with dinner / Beth Brecken ; Ailie 
Busby minh họa ; Đoàn Phạm Thùy Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 24tr. : tranh vẽ ; 
19cm  

12/.  Henry thích phụ giúp: Henry giúp ba mẹ làm vường = Henry helps plant a garden / Beth Brecken ; 
Ailie Busby minh họa ; Đoàn Phạm Thùy Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 24tr. : tranh 
vẽ ; 19cm  

13/.  Henry thích phụ giúp: Henry giúp ba dọn phòng = Henry helps clean his room / Beth Brecken ; 
Ailie Busby minh họa ; Đoàn Phạm Thùy Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 24tr. : tranh 
vẽ ; 19cm  

14/.  Henry thích phụ giúp: Henry giúp mẹ chăm em = Henry helps with the baby / Beth Brecken ; Ailie 
Busby minh họa ; Đoàn Phạm Thùy Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 24tr. : tranh vẽ ; 
19cm  

15/.  Henry thích phụ giúp: Henry giúp mẹ nướng bánh = Henry helps makes cookies / Beth Brecken ; 
Ailie Busby minh họa ; Đoàn Phạm Thùy Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 24tr. : tranh 
vẽ ; 19cm  

16/.  Henry thích phụ giúp: Henry giúp mẹ giặt đồ = Henry helps with laundry / Beth Brecken ; Ailie 
Busby minh họa ; Đoàn Phạm Thùy Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 24tr. : tranh vẽ ; 
19cm  

17/. HỒNG PHÚC.  Yêu Hà Nội thích Sài Gòn / Hồng Phúc. - H. : Lao động Xã hội, 2017. - 301tr. ; 
21cm  

        Tóm tắt: Văn học hiện đại  

Ký hiệu môn loại: 894.511332/B515V 

Ký hiệu môn loại: 853/N452C 

Ký hiệu môn loại: 813/H203R 

Ký hiệu môn loại: 813/H203R 

Ký hiệu môn loại: 813/H203R 

Ký hiệu môn loại: 813/H203R 

Ký hiệu môn loại: 813/H203R 

Ký hiệu môn loại: 813/H203R 

Ký hiệu môn loại: 895.92284/Y606H 

Kho Đọc: VN.037532 
Kho Mượn: MV.054506-54507 
Kho lưu động: LD.017567-17568   

Kho Đọc: VN.037530 
Kho Mượn: MV.054539-54540 
Kho lưu động: LD.017586-17587   

Kho lưu động: LDTN.010153-10154 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029252-29253   

Kho lưu động: LDTN.010155-10156 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029254-29255   

Kho lưu động: LDTN.010145-10146 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029256-29257   

Kho lưu động: LDTN.010151-10152 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029250-29251   

Kho lưu động: LDTN.010147-10148 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029258-29259   

Kho lưu động: LDTN.010149-10150 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029260-29261   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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18/. HỮU MAI.  Những ngày bão táp : Tiểu thuyết / Hữu Mai. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2016. - 214tr. ; 20cm  

19/. JONASSON, JONAS.  Anders sát thủ cùng bè lũ : Tiểu thuyết / Jonas Jonasson ; Phương Hoa 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 388tr. ; 20cm  

20/. KIM OANH.  Yêu đi đừng sợ : Tản văn / Kim Oanh. - H. : Lao động, 2017. - 212tr. ; 20cm 

21/. KIYA.  Thành Duy Lạc : Tiểu thuyết / Kiya ; Phong Uyển dịch. - H. : Lao động, 2016. - 388tr. ; 
24cm  

22/. KWON JEONG SAENG.  Cục phân chó / Lời: Kwon Jeong Saeng ; Tranh: Jeong Seung Gak ; 
Nguyễn Tú Uyên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 32tr. ; 24cm  

23/. LÃ NHÂM THÌN.  Ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017: Môn ngữ văn / Lã Nhâm 
Thìn, Nguyễn Thị Nương. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 204tr. ; 24cm  

24/. LAI KA.  Anh ấy đến rồi em ngừng nhớ anh thôi : Thơ / Lai Ka. - H. : Văn hóa dân tộc, 2016. - 
120tr. ; 19cm  

25/. LAN THƯƠNG.  Căn phòng bí ẩn / Lan Thương ; Tooru minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2017. - 136tr. : minh họa ; 20cm  

26/. LÊ ĐỖ QUỲNH HƯƠNG.  Chuyện nhỏ nhà Quỳnh : Tản văn / Lê Đỗ Quỳnh Hương. - Tái bản lần 
thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 246tr. ; 20cm  

27/. LÊ MINH QUỐC.  Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn / Lê Minh Quốc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2016. - 320tr. ; 21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.922334/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 839.738/A105D 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/Y606Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.136/TH107D 

Ký hiệu môn loại: 895.7/C506P 

Ký hiệu môn loại: 807.12/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 895.92214/A107Â 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/C115P 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/CH527N 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/C400M 

Kho Đọc: VN.037514 
Kho Mượn: MV.054554-54555   

Kho Đọc: VN.037498 
Kho Mượn: MV.054544-54545   

Kho Đọc: VN.037505 
Kho Mượn: MV.054560-54561   

Kho Đọc: VN.037531 
Kho Mượn: MV.054541 
Kho lưu động: LD.017571-17572   

Kho Đọc: VV.009503 
Kho Mượn: MV.054504-54505   

Kho lưu động: LDTN.010163-10164 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028916-28917   

Kho Đọc: VV.009504 
Kho Mượn: MV.054502-54503   

Kho Đọc: VN.037446 
Kho Mượn: MV.054369-54370 
Kho lưu động: LD.017529-17530   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029290-29291   

Kho Đọc: VN.037508 
Kho Mượn: MV.054562-54563   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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28/. LÊ MINH QUỐC.  Ngày viết mỗi ngày / Lê Minh Quốc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 491tr. ; 
24cm  

29/. MINH ĐỨC.  Vẩn vơ giữa phố : Tạp văn / Minh Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ 
Chí Minh, 2016. - 128tr. ; 20cm  

30/. NGỘ SAM.  Gia đình Ngộ - Mỡ Mỡ phiêu lưu ký / Ngộ Sam. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 118tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Truyện tranh hài dành cho lứa 
tuổi 12+)  

31/. NGỘ SAM.  Trường tiểu học Ngộ / Ngộ Sam. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí 
Minh, 2016. - 132tr. : tranh vẽ ; 19cm  

32/. NGUYỄN DANH LAM.  Hợp đồng của quỷ : Tuyển tập ảo truyện / Nguyễn Danh Lam. - H. : Văn 
học, 2016. - 163tr. ; 21cm  

33/. NGUYỄN DUY QUYỀN.  Quên được cứ quên / Nguyễn Duy Quyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa 
Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 276tr. ; 21cm  

34/. NGUYỄN NGỌC TƯ.  Khói trời lộng lẫy : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2017. - 141tr. ; 21cm  

35/. NGUYỄN TRỌNG VĂN.  Trời đêm có dải sao băng : Truyện ngắn / Nguyễn Trọng Văn. - H. : Văn 
học, 2017. - 262tr. ; 21cm  

36/. NGUYỄN VĂN HỌC.  Đôi mắt xứ Đoài : Ký sự / Nguyễn Văn Học. - H. : Văn học, 2017. - 238tr. ; 
21cm  

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/NG112V 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/V121N 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/GI-100Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR561T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H466Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.92284/QU254Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/KH428T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR462Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/Đ452M 

Kho Đọc: VN.037506 
Kho Mượn: MV.054566-54567   

Kho Đọc: VV.009502 
Kho Mượn: MV.054552-54553 
Kho lưu động: LD.017577-17578   

Kho Đọc: VN.037499 
Kho Mượn: MV.054510-54511 
Kho lưu động: LD.017584-17585   

Kho lưu động: LDTN.010126-10127 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029274-29275   

Kho lưu động: LDTN.010128-10129 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029270-29271   

Kho Đọc: VN.037520 
Kho Mượn: MV.054556-54557 
Kho lưu động: LD.017592-17593   

Kho Đọc: VN.037513 
Kho Mượn: MV.054550-54551   

Kho Đọc: VN.037454 
Kho Mượn: MV.054401-54402 
Kho lưu động: LD.017547-17548   

Kho Đọc: VN.037523 
Kho Mượn: MV.054537-54538   

Kho Đọc: VN.037533 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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37/. NGUYỄN VĂN HỌC.  Đợi một tình yêu đã mất : Truyện ngắn / Nguyễn Văn Học. - H. : Văn học, 
2017. - 238tr. ; 21cm  

38/. NOMURA MIZUKI.  Tình đầu của cô gái văn chương / Nomura Mizuki ; Vũ Phương Anh dịch. - H. : 
Văn học, 2017. - 402tr. ; 21cm  

39/. PHẠM KHẢI.  Giới cầm bút - Chuyện thật như đùa / Phạm Khải. - H. : Văn học, 2017. - 175tr. ; 
21cm  

40/. PHAN DU.  Hai chậu lan tố tâm : Tập truyện ngắn / Phan Du ; Vũ Hạnh giới thiệu ; Phạm Tăng 
minh họa. - H. : Văn học, 2017. - 290tr. ; 21cm  

41/. PHAN Ý YÊN.  Không xinh không thông minh không bất bình thế giới / Phan Ý Yên. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 140tr. ; 19cm  

42/. QUINN, JULIA.  Như chốn thiên đường : Tiểu thuyết / Julia Quinn ; Lộc Diệu Linh dịch. - H. : Văn 
học, 2017. - 444tr. ; 21cm  

43/. SUNG KYUNG PARK.  Mẹ xấu / Sung Kyung Park ; Văn Ngọc Minh Quyên dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2017. - 196tr. ; 21cm  

44/. TAKANO ICHIGO. Orange / Nguyên tác và minh họa: Takano Ichigo ; chuyển thể: Tokiumi Yui. - 
H.: Kim Đồng. - 19cm  
         T.2. - 2017. - 232tr.: tranh vẽ  

45/. TAKANO ICHIGO. Orange / Nguyên tác và minh họa: Takano Ichigo ; chuyển thể: Tokiumi Yui. - 
H.: Kim Đồng. - 19cm  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ462M 

Ký hiệu môn loại: 895.6/T312Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/GI-462C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H103C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/KH455X 

Ký hiệu môn loại: 813.54/NH550C 

Ký hiệu môn loại: 895.7/M200X 

Ký hiệu môn loại: 895.63/O-434A 

Kho Mượn: MV.054508-54509 
Kho lưu động: LD.017565-17566   

Kho Đọc: VN.037515 
Kho Mượn: MV.054523-54524 
Kho lưu động: LD.017610-17611   

Kho Đọc: VN.037527 
Kho Mượn: MV.054576-54577 
Kho lưu động: LD.017559-17560   

Kho Đọc: VN.037518 
Kho Mượn: MV.054529-54530 
Kho lưu động: LD.017606-17607   

Kho Đọc: VN.037507 
Kho Mượn: MV.054564-54565   

Kho Đọc: VN.037503 
Kho Mượn: MV.054518-54519 
Kho lưu động: LD.017581-17582   

Kho Đọc: VN.037525 
Kho Mượn: MV.054546-54547   

Kho Đọc: VN.037512 
Kho Mượn: MV.054574-54575 
Kho lưu động: LD.017561-17562   

Kho Đọc: VN.037450 
Kho Mượn: MV.054374 
Kho lưu động: LD.017535-17536   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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         T.3. - 2017. - 232tr.: tranh vẽ 

46/. TAKANO ICHIGO. Orange / Nguyên tác và minh họa: Takano Ichigo ; chuyển thể: Tokiumi Yui. - 
H.: Kim Đồng. - 19cm  
         T.1. - 2017. - 232tr.: tranh vẽ  

47/. TÂM PHẠM.  Vẽ em bằng màu nỗi nhớ / Tâm Phạm. - H. : Dân trí, 2017. - 456tr. ; 21cm 

48/. THÍCH NHẤT HẠNH.  Truyện kiều văn xuôi dành cho người trẻ / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 
1. - H. : Phương Đông, 2016. - 168tr. ; 20cm  

49/. TỊNH BẢO.  Không như cổ tích : Truyện ngắn / Tịnh Bảo. - H. : Văn học, 2016. - 214tr. ; 21cm 

50/. TÔ HOÀI.  Cỏ dại : Hồi Ký / Tô Hoài. - H. : Văn học; Công ty sách Phương Nam, 2016. - 144tr. ; 
21cm  

51/. TÔ HOÀI.  Sổ tay viết văn : Những chia sẻ về kinh nghiệm cầm bút / Tô Hoài. - H. : Văn học, 
2016. - 216tr. ; 21cm  

52/. TRÚC YẾN TIỂU SINH.  Cửu thiên khuynh ca / Trúc Yến Tiểu Sinh ; Phi Yến dịch. - H. : Lao 
động, 2016. - 588tr. ; 21cm  

53/. TRƯƠNG THỊ THƯƠNG HUYỀN.  Trường Sa! Trường Sa! : Tập bút ký / Trương Thị Thương 
Huyền, Tô Kiều Thẩm. - H. : Quân đội nhân dân, 2017. - 236tr. : ảnh ; 21cm  

54/. VERNE, JULES.  Hai năm trên hoang đảo / Jules Verne ; Đinh Khắc Phách dịch ; Leon Benett 
minh họa. - H. : Văn học, 2017. - 414tr. : minh họa ; 24cm  

Ký hiệu môn loại: 895.63/O-434A 

Ký hiệu môn loại: 895.63/O-434A 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V200E 

Ký hiệu môn loại: 895.92212/TR527K 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/KH455N 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/C400D 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/S450T 

Ký hiệu môn loại: 895.136/C566T 

Ký hiệu môn loại: 895.922840308/TR561S 

Kho Đọc: VN.037451 
Kho Mượn: MV.054375 
Kho lưu động: LD.017537-17538   

Kho Đọc: VN.037449 
Kho Mượn: MV.054373 
Kho lưu động: LD.017533-17534   

Kho Đọc: VN.037509 
Kho Mượn: MV.054568-54569   

Kho Đọc: VN.037504 
Kho Mượn: MV.054521-54522 
Kho lưu động: LD.017579-17580   

Kho Đọc: VN.037522 
Kho Mượn: MV.054535-54536 
Kho lưu động: LD.017588-17589   

Kho Đọc: VN.037524 
Kho Mượn: MV.054542-54543 
Kho lưu động: LD.017598-17599   

Kho Đọc: VN.037511 
Kho Mượn: MV.054572-54573   

Kho Đọc: VN.037440 
Kho Mượn: MV.054360, MV.054520   

Kho Đọc: VN.037517 
Kho Mượn: MV.054527-54528 
Kho lưu động: LD.017594-17595   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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55/. VŨ THANH. Nhất thống sơn hà / Vũ Thanh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn. - 21cm  
         T.2 : Rạch gầm xoài mút. - 2017. - 376tr.. - (Trường thiên tiểu thuyết lịch sử: Tây Sơn tam kiệt)  

56/. VŨ THANH. Nhất thống sơn hà / Vũ Thanh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn. - 21cm  
         T.4 : Mùa xuân hùng võ. - 2017. - 364tr.. - (Trường thiên tiểu thuyết lịch sử: Tây Sơn tam kiệt)  

57/. VŨ THANH. Nhất thống sơn hà / Vũ Thanh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn. - 21cm  
         T.1 : Áo vải cờ đào. - 2017. - 357tr.. - (Trường thiên tiểu thuyết lịch sử: Tây Sơn tam kiệt)  

58/. VŨ THANH. Nhất thống sơn hà / Vũ Thanh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn. - 21cm  
         T.3 : Hào kiệt giai nhân. - 2017. - 374tr.. - (Trường thiên tiểu thuyết lịch sử: Tây Sơn tam kiệt)  

59/. VƯƠNG TÂM.  Bùa chú hồ ly / Vương Tâm. - H. : Văn học, 2017. - 247tr. ; 21cm 

60/. VƯƠNG TÂM.  Cây đa Bác Hồ với muôn ngả đường xuân : Ký sự / Vương Tâm. - H. : Văn học, 
2017. - 243tr. ; 21cm  

61/. VƯƠNG TÂM.  Người đi ngược nắng : Truyện ngắn / Phong Điệp, Trần Nguyễn Anh, Đỗ Bích 
Thúy.... - H. : Văn học, 2017. - 222tr. ; 21cm  

62/. YOON, SALINA.  Cánh cụt ngố biết yêu = Penguin in love / Salina Yoon ; Lại Hoàng Hà dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 36tr. ; 25cm  

63/. YOON, SALINA.  Cánh cụt ngố đi nghỉ hè = Penguin on Vacation / Salina Yoon ; Lại Hoàng Hà 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 36tr. ; 25cm  

64/. YOON, SALINA.  Cánh cụt ngố phiêu lưu = Penguin big adventure / Salina Yoon ; Lại Hoàng Hà 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 36tr. ; 25cm  

Ký hiệu môn loại: 843/H103N 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH124T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH124T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH124T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH124T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B501C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/C126Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/NG558Đ 

Ký hiệu môn loại: 813/C107C 

Ký hiệu môn loại: 813/C107C 

Kho Đọc: VV.009500 
Kho Mượn: MV.054500-54501   

Kho Đọc: VN.037495 
Kho Mượn: MV.054586-54587   

Kho Đọc: VN.037497 
Kho Mượn: MV.054590-54591   

Kho Đọc: VN.037494 
Kho Mượn: MV.054584-54585   

Kho Đọc: VN.037496 
Kho Mượn: MV.054588-54589   

Kho Đọc: VN.037516 
Kho Mượn: MV.054525-54526 
Kho lưu động: LD.017608-17609   

Kho Đọc: VN.037529 
Kho Mượn: MV.054559 
Kho lưu động: LD.017575-17576   

Kho Đọc: VN.037528 
Kho Mượn: MV.054558   

Kho lưu động: LDTN.010171-10172 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028938-28939   

Kho lưu động: LDTN.010173-10174 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028940-28941   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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 LỊCH SỬ VIỆT NAM  

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

65/. YOON, SALINA.  Cánh cụt ngố và bí ngô = Penguin and pumpkin / Salina Yoon ; Lại Hoàng Hà 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 36tr. ; 25cm  

66/. YOON, SALINA.  Cánh cụt ngố và quả thông câu chuyện về tình bạn = Penguin and pinecone a 
friendship story / Salina Yoon ; Lại Hoàng Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 36tr. ; 25cm  

67/. YOON, SALINA.  Điều ước giáng sinh của cánh cụt ngố = Penguin's Christmas wish / Salina 
Yoon ; Lại Hoàng Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 36tr. ; 25cm  

1/. TRƯƠNG NGỌC THƠI.  Bộ đề trắc nghiệm lịch sử 12 / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2017. - 175tr. ; 24cm  

2/. TRƯƠNG NGỌC THƠI.  Luyện thi THPT phương pháp trắc nghiệm môn lịch sử : Trắc nghiệm 
dạng nhận biết, thông hiểu và vận dụng kiến thức / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2017. - 277tr. ; 24cm  

1/. HÀ QUỐC ANH.  Sơn Đoòng - Thiên đường trong lòng đất = Sơn Đoòng the hiddden paradise / Hà 
Quốc Anh. - H. : Văn học, 2016. - 158tr. : ảnh màu ; 32cm  

2/.  Khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính / Phan Phương Thảo (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bình, Đào Thị Diến, Nguyễn Thừa Hỷ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 415tr. : bản đồ, biểu đồ ; 
24cm  

3/. LÊ TRÍ.  Vượt vũ môn ngân hàng đề thi trắc nghiệm địa lý / Lê Trí. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 
2017. - 205tr. ; 27cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lý cũng như những khám phá về hang động Sơn Đoòng thuộc xã 
Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình dưới sự nhìn nhận của những nhà thám hiểm  

        Tóm tắt: Cuốn sách khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính sẽ cung cấp 
những nguồn tư liệu mới và những kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao hiểu biết về một khu phố 
mang nhiều nét đặc trưng được người dân Hà Nội, các nhà khoa học cũng như khách du lịch rất quan 
tâm  

        Tóm tắt: Sách gồm 800 câu hỏi trắc nghiệm được viết theo từng bài học.Mỗi bài học sau 
phần tóm Ký hiệu môn loại: 813/C107C 

Ký hiệu môn loại: 813/C107C 

Ký hiệu môn loại: 813/C107C 

Ký hiệu môn loại: 813/Đ309Ư 

Ký hiệu môn loại: 959.70076/B450Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.70076/L527T 

Ký hiệu môn loại: 915.9745/S464Đ 

Ký hiệu môn loại: 915.9731/KH500P 

Kho lưu động: LDTN.010169-10170 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028934-28935   

Kho lưu động: LDTN.010177-10178 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028932-28933   

Kho lưu động: LDTN.010167-10168 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028936-28937   

Kho lưu động: LDTN.010175-10176 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028930-28931   

Kho Đọc: VV.009506 
Kho Mượn: MV.054580-54581   

Kho Đọc: VV.009507 
Kho Mượn: MV.054578-54579   

Kho Tra Cứu: TC.001554   

Kho Đọc: VV.009476 
Kho Mượn: MV.054582-54583 
Kho lưu động: LD.017555-17556   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHÍNH TRỊ 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

KINH TẾ 

1/. NGUYỄN MAI PHƯƠNG.  Thực hiện an sinh xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản VIệt 
Nam những năm đầu thế kỷ XXI : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mai Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2017. - 151tr. ; 24cm  

2/.  Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội 
XII của Đảng / B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Dũng (ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà..... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2017. - 248tr. ; 19cm  
        ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Thư mục: tr. 239-244  

1/.  Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh : Tài liệu nghiên cứu phục 
vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 119tr. ; 19cm  

1/. TƯƠNG LÂM.  Đừng để tiền ngủ yên trong túi / Tương Lâm ; Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên, 2017. 
- 195tr. ; 21cm  

tắt kiến thức cơ bản có từ 20 - 25 câu hỏi trắc nghiệm bao gồm phần lý thuyết và thực hành (đọc và 
nhận xét Atlat, nhận diện các dạng biểu đồ, nhận xét, giải thích về các biểu đồ, bảng số liệu).  

        Tóm tắt: Nghiên cứu những yếu tố tác động, đồng thời làm rõ chủ trương và sự chỉ đạo, những 
thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, những đúc rút kinh nghiệm chủ yếu từ sự lãnh đạo của 
Đảng đối với thực hiện an sinh xã hội những năm đầu thế kỷ XXI  

        Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa 30 năm đổi mới. Quan điểm của Đảng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa trong văn kiện đại hội XII. Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị 
quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới  

        Tóm tắt: Giới thiệu, tập trung quán triệt và thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành 
nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN  

        Tóm tắt: Trong cuốn sách này, nhóm biên soạn cố gắng chọn lọc phươngpháp làm giàu của 
người Babylon, truyền tải chúng thông qua lời văn rõ ràng và những câu chuyện sinh động. Hi vọng di 
sản trí tuệ này sẽ mang đến cho quý độc giả những gợi ý sâu sắc và bổ ích, giúp gợi mở cho những 
người còn đang lo lắng, do dự trên con đường làm giàu, để họ có thể thuận lợi hơn trên con đường thực 
hiện ước mơ của mình.  

Ký hiệu môn loại: 910.76/V563V 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/TH552H 

Ký hiệu môn loại: 320.109597/X126D 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 332.024/Đ556Đ 

Kho Đọc: VV.009505   

Kho Đọc: VV.009479 
Kho Mượn: MV.054482-54483 
Kho lưu động: LD.017531-17532   

Kho Đọc: VN.037487 
Kho Mượn: MV.054480-54481 
Kho lưu động: LD.017527-17528   

Kho Đọc: VN.037426 
Kho Mượn: MV.054339-54340 
Kho lưu động: LD.017545-17546   

Kho Đọc: VN.037420 
Kho Mượn: MV.054321-54322 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHÁP LUẬT 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

GIÁO DỤC 

1/. TRƯƠNG HỒNG QUANG.  Tìm hiểu quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới 
tính ở Việt Nam / Trương Hồng Quang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 229tr. : bảng ; 19cm  
        ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý, Phụ lục: tr. 209-213  

1/.  Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện Đại hội XII của Đảng / B.s.: Nguyễn Bá Dương, 
Nguyễn Đức Độ (ch.b.), Nguyễn Văn Tài.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 251tr. ; 19cm  
        ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Thư mục: tr. 239-246  

1/. ĐINH NGUYỄN TRANG THU.  Thiết kế bài giảng địa lí 4 / Đinh Nguyễn Trang Thu, Nguyễn Thị 
Cẩm Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2015. - 183tr. ; 24cm  

2/. ĐINH NGUYỄN TRANG THU.  Thiết kế bài giảng đạo đức 3 / Đinh Nguyễn Trang Thu. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2015. - 108tr. ; 24cm  

3/. FRENKEL, AMNON.  Chủng tộc Technion : Đóng góp của đại học Technion cho Israel và thế giới / 
Amnon Frenkel, Shlomo Maital, Ilana Debare ; Phương Lan dịch ; Trần Lương Sơn h.đ.. - H. : Thế giới; 
Công ty Sách Thái Hà, 2016. - 260tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Technion nation - Introduction of professor shlomo maital, Phụ lục: tr. 247- 
257  

4/. JOHN VU.  Kết nối - Lời khuyên sinh viên Việt Nam / John Vu ; Ngô Trung Việt dịch. - Tp. Hồ Chí 

        Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về các vấn đề đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới 
tính; các quyền đặc thù, bị hạn chế liên quan đến người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới 
tính trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, nuôi con nuôi, sinh con theo phương pháp thụ tinh 
trong ống nghiệm, mang thai hộ...  

        Tóm tắt: Trình bày cụ thể, hệ thống vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện đại hội XII 
của Đảng, so sánh điểm mới và phát triển so với thời kỳ trước; định hướng học tập, quan triệt và thực 
hiện nghị quyết đại hội trong tình hình mới  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát địa lí khu vực hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và 
trung du, ở miền đồng bằng, vùng biển Việt Nam  

        Tóm tắt: Mục tiêu, phương pháp chuẩn bị và các hoạt động dạy - học chủ yếu môn học đạo 
đức lớp 3  

        Tóm tắt: Giới thiệu về Technion (Israel Institute of Technology) - cơ sở đào tạo và nghiên cứu 
khoa học hàng đầu của Israel, nơi sản sinh ra những doanh nhân khởi nghiệp và công ty khởi nghiệp 
đã góp phần thay đổi thế giới  

Ký hiệu môn loại: 342.597085/T310H 

Ký hiệu môn loại: 355.009597/V121Đ 

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 378.5694/CH513T 

Kho lưu động: LD.017551-17552   

Kho Đọc: VN.037427 
Kho Mượn: MV.054341-54342 
Kho lưu động: LD.017541-17542   

Kho Đọc: VN.037486 
Kho Mượn: MV.054475-54476 
Kho lưu động: LD.017600-17601   

Kho Đọc: VV.009491 
Kho Mượn: MV.054461   

Kho Đọc: VV.009490 
Kho Mượn: MV.054464   

Kho Đọc: VN.037488 
Kho Mượn: MV.054479   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 175tr. ; 21cm 

5/. MALLINOS, JENNIFER MOORE.  Kiềm chế cơn tức giận = Mad, Frustrated sad, oh No! Calm 
dowm! / Jennifer Moore Mallinos, Gustavo Mazali ; Khánh Nguyên b.d.. - H. : Thế giới, 2017. - 29tr. ; 
23cm. - (Sách kỹ năng cho tuổi mẫu giáo lớn và đầu tiểu học)  

6/. MALLINOS, JENNIFER MOORE.  Kiên trì không bỏ cuộc = I can do it! You can do it! We can do it 
too! / Jennifer Moore Mallinos, Gustavo Mazali ; Khánh Nguyên b.d.. - H. : Thế giới, 2017. - 29tr. ; 
23cm. - (Sách kỹ năng cho tuổi mẫu giáo lớn và đầu tiểu học)  

7/. MALLINOS, JENNIFER MOORE.  Ngỏ lời khi cần giúp = Everybody needs a little help once in a 
while / Jennifer Moore Mallinos, Gustavo Mazali ; Khánh Nguyên b.d.. - H. : Thế giới, 2017. - 29tr. ; 
23cm. - (Sách kỹ năng cho tuổi mẫu giáo lớn)  

8/. MALLINOS, JENNIFER MOORE.  Sẵn sàng để đến trường = Getting ready for big kid school / 
Jennifer Moore Mallinos, Gustavo Mazali ; Khánh Nguyên b.d.. - H. : Thế giới, 2017. - 29tr. ; 23cm. - 
(Sách kỹ năng cho tuổi mẫu giáo lớn)  

9/. NGUYỄN TRẠI. Thiết kế bài giảng tiếng việt 3 / Nguyễn Trại (ch.b.), Lê Thị Thu Huyền, Phạm Thị 
Thu Hà. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2016. - 474tr.  

10/. NGUYỄN TRẠI. Thiết kế bài giảng tiếng việt 2 / Nguyễn Trại (ch.b.), Lê Thị Thu Huyền, Phạm Thị 
Thu Hà. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2016. - 415tr.  

11/. NGUYỄN TRẠI. Thiết kế bài giảng tiếng việt 2 / Nguyễn Trại (ch.b.), Lê Thị Thu Huyền, Phạm Thị 
Thu Hà. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2016. - 446tr.  

        Tóm tắt: Có một số người thành công sau đại học, nhiều người dành nhiều năm làm những việc 
chẳng có gì liên quan tới nền tảng giáo dục của họ, nhưng chừng nào họ còn theo đuổi ước mơ và đam 
mê, thì họ sẽ thành công.  

        Tóm tắt: Hướng dẫn giảng dạy môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học, kỹ năng sử dụng tiếng 
Việt cho học sinh trong từng bài học  

        Tóm tắt: Hướng dẫn giảng dạy môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học, kỹ năng sử dụng tiếng 
Việt cho học sinh trong từng bài học  

        Tóm tắt: Hướng dẫn giảng dạy môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học, kỹ năng sử dụng 
tiếng Việt Ký hiệu môn loại: 371.4/K258N 

Ký hiệu môn loại: 372.21/K304C 

Ký hiệu môn loại: 372.21/K305T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/NG400L 

Ký hiệu môn loại: 372.21/S115S 

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Kho Đọc: VN.037416 
Kho Mượn: MV.054343-54344 
Kho lưu động: LD.017549-17550   

Kho lưu động: LDTN.010159-10160 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028908-28909   

Kho lưu động: LDTN.010161-10162 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028910-28911   

Kho lưu động: LDTN.010165-10166 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028912-28913   

Kho lưu động: LDTN.010157-10158 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028914-28915   

Kho Đọc: VV.009484 
Kho Mượn: MV.054471   

Kho Đọc: VV.009480 
Kho Mượn: MV.054469   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/. NGUYỄN TRẠI. Thiết kế bài giảng tiếng việt 3 / Nguyễn Trại (ch.b.), Lê Thị Thu Huyền, Phạm Thị 
Thu Hà. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2016. - 495tr.  

13/. NGUYỄN TRẠI. Thiết kế bài giảng tự nhiện và xã hội 3 / Nguyễn Trại (ch.b.), Đinh Trang Thu, 
Nguyễn Cẩm Hường. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm  
         T.2. - 2016. - 151tr.  

14/. NGUYỄN TRẠI. Thiết kế bài giảng tự nhiện và xã hội 3 / Nguyễn Trại (ch.b.), Đinh Trang Thu, 
Nguyễn Cẩm Hường. - H.: Nxb. Hà Nội. - 24cm  
         T.1. - 2016. - 167tr.  

15/. NGUYỄN TUẤN. Thiết kế bài giảng toán 3 / Nguyễn Tuấn (ch.b.), Lê Thu Huyền. - H.: Nxb. Hà 
Nội. - 24cm  
         T.2. - 2016. - 295tr.  

16/. NGUYỄN TUẤN. Thiết kế bài giảng toán 3 / Nguyễn Tuấn (ch.b.), Lê Thu Huyền. - H.: Nxb. Hà 
Nội. - 24cm  
         T.1. - 2016. - 290tr.  

17/. NGUYỄN TUẤN. Thiết kế bài giảng toán 2 / Nguyễn Tuấn (ch.b.), Lê Thu Huyền. - H.: Nxb. Hà 
Nội. - 24cm  
         T.1. - 2016. - 236tr.  

18/.  Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong văn kiện Đại hội XII / 

cho học sinh trong từng bài học 

        Tóm tắt: Hướng dẫn giảng dạy môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học, kỹ năng sử dụng tiếng 
Việt cho học sinh trong từng bài học  

        Tóm tắt: Giới thiệu về mục tiêu, các đồ dùng dạy học thiết yếu, tiến trình hoạt động dạy học 
chủ yếu trong từng bài học của chương trình tự nhiên và xã hội lớp 3  

        Tóm tắt: Giới thiệu về mục tiêu, các đồ dùng dạy học thiết yếu, tiến trình hoạt động dạy học 
chủ yếu trong từng bài học của chương trình tự nhiên và xã hội lớp 3  

        Tóm tắt: Giới thiệu mục tiêu bài học, đồ dùng trợ giảng cần thiết và gợi ý các thiết kế bài giảng 
môn toán lớp 3 theo từng bài học cụ thể  

        Tóm tắt: Giới thiệu mục tiêu bài học, đồ dùng trợ giảng cần thiết và gợi ý các thiết kế bài giảng 
môn toán lớp 3 theo từng bài học cụ thể  

        Tóm tắt: Toán  

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Kho Đọc: VV.009481 
Kho Mượn: MV.054470   

Kho Đọc: VV.009485 
Kho Mượn: MV.054472   

Kho Đọc: VV.009487 
Kho Mượn: MV.054468   

Kho Đọc: VV.009486 
Kho Mượn: MV.054467   

Kho Đọc: VV.009483 
Kho Mượn: MV.054466   

Kho Đọc: VV.009482 
Kho Mượn: MV.054465   

Kho Đọc: VV.009488 
Kho Mượn: MV.054462   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Tài (ch.b.), Phan Trọng Hào.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 
254tr. ; 19cm  
        ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Thư mục: tr. 244-252  

19/.  Thiết kế bài giảng tự nhiên và xã hội 2 / Nguyễn Trại (ch.b.), Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Cẩm 
Hường.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2015. - 146tr. ; 24cm  

1/. NGUYỄN THANH BÌNH.  Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động thương mại ở Việt Nam : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Bình. - H. : Giáo dục, 2016. - 175tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 92-96. - Phụ lục: tr. 97-175  

1/. NGỌC GIAO.  Úm ba la hang thuồng luồng / Ngọc Giao. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ 
Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 108tr. ; 21cm. - (Những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn và ước mơ cho trẻ)  

2/.  Thế giới truyện cổ tích: Chàng hiệp sỹ không chân / Hồng Minh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. 
- 259tr. ; 21cm  

3/.  Thế giới truyện cổ tích: Nàng công chúa mặt trời / Hồng Minh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 
259tr. ; 21cm  

4/.  Thế giới truyện cổ tích: Những bông hoa của Jala / Hồng Minh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. 
- 235tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Phân tích quá trình nhận thức lý luận của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và 
công nghệ; khái quát thực trạng nước ta qua 30 năm đổi mới; làm rõ quan điểm mới của Đảng trong 
văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; đề xuất định hướng học tập, quán triệt, tổ chức thực 
hiện trong thời gian tới  

        Tóm tắt: Giới thiệu về mục tiêu, các đồ dùng dạy học thiết yếu, tiến trình hoạt động dạy học 
chủ yếu trong từng bài học của chương trình tự nhiên và xã hội lớp 2  

        Tóm tắt: Tổng quan về biến đổi khí hậu và những tác động của nó đến hoạt động thương mại 
của Việt Nam. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế thương mại với biến đổi khí hậu, giữa chính sách 
thương mại và chính sách môi trường; các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách thương mại và 
chính sách môi trường đảm bảo phát triển thương mại bền vững ở nước ta  

        Tóm tắt: Câu chuyện mang đến những giấc mơ ngọt ngào để các bé lớn lên mỗi ngày. Các em 
sẽ được gặp nàng công chúa xinh đẹp, dịu hiền, chàng hoàng tử dũng mãnh, vị vua nhân từ và cũng 
như những câu chuyện cổ tích  

Ký hiệu môn loại: 370/QU105Đ 

Ký hiệu môn loại: 371.3/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 381.09597/T101Đ 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/U511B 

Ký hiệu môn loại: 398.2/TH250G 

Ký hiệu môn loại: 398.2/TH250G 

Ký hiệu môn loại: 398.2/TH250G 

Kho Đọc: VN.037485 
Kho Mượn: MV.054477-54478 
Kho lưu động: LD.017602-17603   

Kho Đọc: VV.009489 
Kho Mượn: MV.054463   

Kho Đọc: VN.037429 
Kho Mượn: MV.054333-54334 
Kho lưu động: LD.017539-17540   

Kho lưu động: LDTN.010133-10134 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029272-29273   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029284-29285   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029286-29287   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029288-29289   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

5/.  Truyện tranh dân gian Việt Nam: Chú bé thông minh / Tranh: Lê Minh Hải ; Hồng Hà b.s.. - H. : 
Kim Đồng, 2017. - 31tr. ; 21cm  

6/.  Truyện tranh dân gian Việt Nam: Sự tích mèo ghét chuột / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn  ; Hiếu Minh 
b.s.. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. ; 21cm  

1/. NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG.  Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử / Nguyễn Thị 
Trường Giang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 260tr. ; 21cm  

2/. NHẬT LINH.  Tại sao phải rửa chân khi đi ngủ? : Thứ tư hỏi han / Nhật Linh, Ngọc Phương. - H. : 
Mỹ thuật, 2016. - 63tr. ; 21cm. - (Tuần lễ Bách khoa thú vị)  

3/.  Ôn luyện trắc nghiệm thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 khoa học xã hội : Lịch sử, địa lí, 
giáo dục công dân / Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh, Lê Thông (ch.b.).... - H. : Đại học Sư 
phạm, 2016. - 356tr. ; 21cm  

1/. DƯƠNG DUY BÁCH.  Làm chủ tuổi 20 : Tìm kiếm công thức tuyệt mật làm chủ cuộc sống. Khám 
phá con đường hiệu quả nhất để thành công ở tuổi 20 / Dương Duy Bách. - H. : Dân trí; Công ty Sự kiện 
Giáo dục FLY Việt Nam, 2017. - 355tr. ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 367-368  

2/. ĐINH HOÀNG ANH.  Đôi cánh chức nữ : Phụ nữ hiện đại không ngại tung bay / Đinh Hoàng Anh. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 319tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Internet. Lịch sử ra đời, phát triển của 
báo mạng điện tử, đặc trưng cơ bản, mô hình tổ chức bộ máy toà soạn, quy trình sản xuất sản phẩm, 
viết và trình bày nội dung báo mạng điện tử  

        Tóm tắt: Giải thích với trẻ nhỏ những thắc mắc về cuộc sống xung quanh: Tại sao ta lại nổi da 
gà? tại sao cười nhiều thì chảy nước mắt? rôm sảy từ đâu đến? tại sao phải rửa chân trước khi đi 
ngủ?...  

        Tóm tắt: Gồm 20 lời khuyên giúp bạn đọc độ tuổi 20 khám phá được sức mạnh sâu thẳm bên 
trong con người mình như: Nghĩ lớn, có đam mê và mục đích, luôn học hỏi, vui vẻ, duy trì nguồn năng 
lượng đỉnh cao...  

        Tóm tắt: Cuốn sách giải đáp nhiều vấn đề mà phụ nữ hiện đại muốn biết như: Làm thế nào để 
có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tại sao có người cha, người mẹ luôn thích con trai, dồn sự yêu 
thương, chăm sóc, tài sản cho con trai...  

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR107T 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR107T 

Ký hiệu môn loại: 070.4350711/GI-108T 

Ký hiệu môn loại: 001/T103S 

Ký hiệu môn loại: 001.0712/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 158.10835/L104C 

Ký hiệu môn loại: 158/Đ452C 

Kho lưu động: LDTN.010143-10144 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029266-29267   

Kho lưu động: LDTN.010141-10142 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029268-29269   

Kho Đọc: VN.037481 
Kho Mượn: MV.054453-54454   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.029282-29283   

Kho Đọc: VV.009478 
Kho Mượn: MV.054459-54460   

Kho Đọc: VV.009464 
Kho Mượn: MV.054312, MV.054592   

Kho Đọc: VN.037482 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/.  Gieo mầm tính cách cho bé yêu: Khiêm tốn / Hà Yên b.s. ; Ngọc Huyền minh họa. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 39tr. : tranh màu ; 19cm  

4/.  Gieo mầm tính cách cho bé yêu: Nhường nhịn / Hà Yên b.s. ; Trúc Duyên minh họa. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 39tr. : tranh màu ; 19cm  

5/.  Gieo mầm tính cách cho bé yêu: Sạch sẽ / Hà Yên b.s. ; Ngọc Huyền minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2017. - 39tr. : tranh màu ; 19cm  

6/. TOYNBEE, ARNOLD.  Lựa chọn cuộc sống đối thoại cho thế kỷ XXI : Sách tham khảo / Arnold 
Toynbee, Daisaku Ikeda ; Trần Quang Tuệ dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 584tr. ; 24cm  

7/. TRƯƠNG TÚ ANH.  Dale Carnegie bậc thầy của nghệ thuật giao tiếp / Trương Tú Anh, Phùng 
Chấn Dược ; Tuệ Văn dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 231tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Mỗi câu chuyện trong bộ sách "gieo mầm tính cách cho bé yêu" là một bài học quý 
báu nhằm giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách cho các bé  

        Tóm tắt: Mỗi câu chuyện trong bộ sách "gieo mầm tính cách cho bé yêu" là một bài học quý 
báu nhằm giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách cho các bé  

        Tóm tắt: Mỗi câu chuyện trong bộ sách "gieo mầm tính cách cho bé yêu" là một bài học quý 
báu nhằm giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách cho các bé  

        Tóm tắt: Bao gồm nội dung các cuộc trao đổi giữa Toynbee và Ikeda từ 1971 đến 1974, liên 
quan đến những vấn đề đặt ra trước con người hiện nay, ở phương Đông cũng như phương Tây. Những 
khía cạnh được đề cập bao gồm cá nhân và xã hội, chính trị và quốc tế, triết học và tôn giáo. Quan 
điểm của các tác giả về các vấn đề của con người hiện nay và niềm tin vào tương lai của loài người và 
vũ trụ  

        Tóm tắt: Cuốn sách không chỉ bàn về nghệ thuật giao tiếp của Dale Carnegie mà còn hàm 
chứa tinh hoa tư tưởng của ông. Là món quà dành tặng những ai muốn “khiêu chiến cuộc đời”, đạt tới 
thành công  

Ký hiệu môn loại: 179.9/GI-205M 

Ký hiệu môn loại: 179.9/GI-205M 

Ký hiệu môn loại: 179.9/GI-205M 

Ký hiệu môn loại: 121/L551C 

Ký hiệu môn loại: 153.6/D103E 

Kho Mượn: MV.054455-54456   

Kho lưu động: LDTN.010135-10136 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028969-28970   

Kho lưu động: LDTN.010139-10140 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028967-28968   

Kho lưu động: LDTN.005210-5211, LDTN.010137-10138 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.001934-1935, TN.028971-28972   

Kho Đọc: VV.009477, VV.009634 
Kho Mượn: MV.055245   

Kho Đọc: VV.009529 
Kho Mượn: MV.054762-54763 
Kho lưu động: LD.017553-17554   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


